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=


	THỨ
	T’
	9A
GVCN: 
đ/c TÁM
	9B
GVCN:
đ/c HUÊ
	9C
GVCN: 
đ/c QUANG
	8A
GVCN:
 đ/c N.DUNG
	8B
GVCN:
 đ/c LUẬN
	8C
GVCN: 
đ/c HÀ
	7A
GVCN: 
đ/c HUYỀN
	7B
GVCN: 
đ/c NGUYÊN
	7C
GVCN: 
đ/c THÚYA
	6A
GVCN:
 đ/c P.YẾN
	6B
GVCN: 
đ/c H-YẾN
	6C
GVCN: 
đ/c HOAN

	2
	1
	CHÀO CỜ (CÁC Đ/C GVCN DỰ)

	TB: 
	2
	TOÁN
	QUANG
	ANH
	P.YẾN
	VĂN
	TÁM
	ĐỊA
	HUYỀN
	VĂN
	HUÊ
	TOÁN
	MƯỜI
	ANH
	THÚYA
	ANH
	HÀ.
	TOÁN
	HIÊN
	ĐỊA
	H-YẾN
	SINH
	DUNG
	SỬ
	HOAN

	
	3
	TD
	QUYẾT
	VĂN
	HUÊ
	VĂN
	TÁM
	ANH
	HÀ.
	TD
	LUẬN
	TOÁN
	MƯỜI
	ĐỊA
	HUYỀN
	TOÁN
	HIÊN
	ANH
	THÚYA
	VĂN
	HÙNG
	ANH
	P.YẾN
	CD
	D.YẾN

	
	4
	VĂN
	TÁM
	SỬ
	HOAN
	TOÁN
	QUANG
	VĂN
	NGN
	ANH
	HÀ.
	NHẠC
	T
	VĂN
	HÙNG
	TOÁN
	HIÊN
	TD
	LUẬN
	SINH
	DUNG
	TD
	QUYẾT
	ĐỊA
	H-YẾN

	
	5
	VĂN
	TÁM
	VĂN
	HUÊ
	TOÁN
	QUANG
	VĂN
	NGN
	TOÁN
	MƯỜI
	ANH
	HÀ.
	TOÁN
	HIÊN
	VĂN
	HÙNG
	CD
	D.YẾN
	NHẠC
	T
	ĐỊA
	H-YẾN
	SINH
	DUNG

	3
	1
	TOÁN
	QUANG
	TOÁN
	KIÊN
	VĂN
	TÁM
	TD
	LUẬN
	ANH
	HÀ.
	VĂN
	HUÊ
	TD
	BẢN
	CN
	TUYẾT
	TOÁN
	HIÊN
	ANH
	P.YẾN
	TOÁN
	VĂN
	CN
	HỒNG

	TB: 
	2
	TOÁN
	QUANG
	VĂN
	TÁM
	MỸ.T
	LUYÊN
	TCV
	NGN
	HÓA
	THÚYb
	ANH
	HÀ.
	CN
	TUYẾT
	TOÁN
	HIÊN
	ANH
	THÚYA
	CN
	HỒNG
	ANH
	P.YẾN
	VĂN
	LOAN

	
	3
	MỸ.T
	LUYÊN
	VĂN
	HUÊ
	ANH
	THÚYA
	VĂN
	NGN
	TD
	LUẬN
	HÓA
	THÚYb
	TOÁN
	HIÊN
	ANH
	HÀ.
	CN
	TUYẾT
	TOÁN
	VĂN
	VĂN
	LOAN
	ANH
	P.YẾN

	
	4
	CN
	HỒNG
	MỸ.T
	LUYÊN
	TOÁN
	QUANG
	HÓA
	THÚYb
	VĂN
	HUÊ
	TCV
	NGN
	ANH
	THÚYA
	TD
	LUẬN
	SINH
	TUYẾT
	TOÁN
	VĂN
	VĂN
	LOAN
	NHẠC
	T

	
	5
	ANH
	THÚYA
	TOÁN
	KIÊN
	TOÁN
	QUANG
	ANH
	HÀ.
	VĂN
	HUÊ
	CN
	HỒNG
	NHẠC
	T
	SỬ
	NGN
	TOÁN
	HIÊN
	MỸ.T
	LUYÊN
	TOÁN
	VĂN
	VĂN
	LOAN

	4
	1
	SINH
	TUYẾT
	TCT
	QUANG
	TD
	QUYẾT
	SỬ
	HOAN
	MỸ.T
	LUYÊN
	TOÁN
	MƯỜI
	TD
	BẢN
	TIN
	BDUNG
	ĐỊA
	HUYỀN
	VĂN
	HÙNG
	SINH
	DUNG
	TOÁN
	VĂN

	TB: 
	2
	HÓA
	THÚYb
	SINH
	TUYẾT
	TCT
	QUANG
	TD
	LUẬN
	LÍ
	--LÝ
	SỬ
	HOAN
	ĐỊA
	HUYỀN
	MỸ.T
	LUYÊN
	VĂN
	HÙNG
	TD
	QUYẾT
	TIN
	BDUNG
	TOÁN
	VĂN

	
	3
	ĐỊA
	H-YẾN
	TD
	QUYẾT
	HÓA
	THÚYb
	SINH
	DUNG
	TOÁN
	MƯỜI
	CN
	HỒNG
	VĂN
	HÙNG
	ĐỊA
	HUYỀN
	SINH
	TUYẾT
	TOÁN
	VĂN
	MỸ.T
	LUYÊN
	TIN
	BDUNG

	
	4
	TOÁN
	QUANG
	HÓA
	THÚYb
	ĐỊA
	H-YẾN
	TOÁN
	MƯỜI
	CN
	HỒNG
	MỸ.T
	LUYÊN
	VĂN
	HÙNG
	SINH
	TUYẾT
	TIN
	BDUNG
	LÍ
	--LÝ
	SỬ
	HOAN
	SINH
	DUNG

	
	5
	TCT
	QUANG
	ĐỊA
	H-YẾN
	LÍ
	--LÝ
	CN
	HỒNG
	SỬ
	HOAN
	TOÁN
	MƯỜI
	TIN
	BDUNG
	VĂN
	HÙNG
	MỸ.T
	LUYÊN
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	TD
	QUYẾT
	SINH
	TUYẾT
	CN
	HỒNG
	TOÁN
	MƯỜI
	SINH
	DUNG
	TD
	LUẬN
	SỬ
	NGN
	VĂN
	HÙNG
	ĐỊA
	HUYỀN
	CD
	D.YẾN
	NHẠC
	T
	ANH
	P.YẾN

	TB: 
	2
	HÓA
	THÚYb
	TD
	QUYẾT
	VĂN
	TÁM
	TOÁN
	MƯỜI
	VĂN
	HUÊ
	SINH
	DUNG
	SINH
	TUYẾT
	VĂN
	HÙNG
	TD
	LUẬN
	ANH
	P.YẾN
	CD
	D.YẾN
	LÍ
	--LÝ

	
	3
	VĂN
	TÁM
	HÓA
	THÚYb
	SINH
	TUYẾT
	VĂN
	NGN
	TOÁN
	MƯỜI
	ĐỊA
	HUYỀN
	CD
	D.YẾN
	TOÁN
	HIÊN
	VĂN
	HÙNG
	CN
	HỒNG
	CN
	T
	TD
	QUYẾT

	
	4
	VĂN
	TÁM
	ANH
	P.YẾN
	HÓA
	THÚYb
	NHẠC
	T
	TOÁN
	MƯỜI
	VĂN
	HUÊ
	TOÁN
	HIÊN
	CD
	D.YẾN
	VĂN
	HÙNG
	TD
	QUYẾT
	LÍ
	--LÝ
	CN
	HỒNG

	
	5
	
	
	
	
	
	
	LÍ
	--LÝ
	NHẠC
	T
	CD
	D.YẾN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	VĂN
	TÁM
	CN
	HỒNG
	SINH
	TUYẾT
	SINH
	DUNG
	CD
	D.YẾN
	SỬ
	HOAN
	TIN
	BDUNG
	ANH
	HÀ.
	VĂN
	HÙNG
	TOÁN
	VĂN
	VĂN
	LOAN
	TD
	QUYẾT

	TB: 
	2
	SỬ
	HOAN
	LÍ
	--LÝ
	VĂN
	TÁM
	CD
	D.YẾN
	HÓA
	THÚYb
	ANH
	HÀ
	VĂN
	HÙNG
	SINH
	TUYẾT
	SỬ
	NGN
	SINH
	DUNG
	TOÁN
	VĂN
	VĂN
	LOAN

	
	3
	CD
	D.YẾN
	TOÁN
	KIÊN
	TD
	QUYẾT
	ANH
	HÀ.
	CN
	HỒNG
	HÓA
	THÚYb
	SINH
	TUYẾT
	SỬ
	NGN
	LÍ
	MƯỜI
	TIN
	BDUNG
	TOÁN
	VĂN
	VĂN
	LOAN

	
	4
	SINH
	TUYẾT
	CD
	D.YẾN
	SỬ
	HOAN
	HÓA
	THÚYb
	ANH
	HÀ.
	LÍ
	--LÝ
	ANH
	THÚYA
	LÍ
	MƯỜI
	TIN
	BDUNG
	VĂN
	HÙNG
	TD
	QUYẾT
	TOÁN
	VĂN

	
	5
	LÍ
	--LÝ
	TOÁN
	KIÊN
	CD
	D.YẾN
	CN
	HỒNG
	TCV
	NGN
	SH
	HÀ
	LÍ
	MƯỜI
	TIN
	BDUNG
	ANH
	THÚYA
	VĂN
	HÙNG
	VĂN
	LOAN
	TOÁN
	VĂN

	7
	1
	ĐỊA
	H-YẾN
	LÍ
	--LÝ
	ANH
	THÚYA
	TOÁN
	MƯỜI
	ĐỊA
	HUYỀN
	VĂN
	HUÊ
	MỸ.T
	LUYÊN
	TD
	LUẬN
	NHẠC
	T
	SỬ
	HOAN
	ANH
	P.YẾN
	TIN
	BDUNG

	TB: 
	2
	ANH
	THÚYA
	ĐỊA
	H-YẾN
	VĂN
	TÁM
	SỬ
	HOAN
	TOÁN
	[bookmark: _GoBack]MƯỜI
	VĂN
	HUÊ
	SỬ
	NGN
	NHẠC
	T
	TOÁN
	HIÊN
	ANH
	P.YẾN
	TIN
	BDUNG
	MỸ.T
	LUYÊN

	
	3
	LÍ
	--LÝ
	VĂN
	HUÊ
	ĐỊA
	H-YẾN
	TOÁN
	MƯỜI
	SỬ
	HOAN
	SINH
	DUNG
	TOÁN
	HIÊN
	ĐỊA
	HUYỀN
	SỬ
	NGN
	TIN
	BDUNG
	CN
	T
	ANH
	P.YẾN

	
	4
	VĂN
	TÁM
	VĂN
	HUÊ
	LÍ
	--LÝ
	MỸ.T
	LUYÊN
	SINH
	DUNG
	TD
	LUẬN
	SH
	HUYỀN
	SH
	NGN
	SH
	THÚYA
	SH
	P.YẾN
	SH
	H-YẾN
	SH
	HOAN

	
	5
	SH
	TÁM
	SH
	HUÊ
	SH
	QUANG
	SH
	N.DUG
	SH
	LUẬN
	TOÁN
	MƯỜI
	


Ghi chú: TCV-Tự chọn Văn, TCT-Tự chọn Toán, CN-Công nghệ, CD- Công dân, TD-Thể dục, SH-Sinh hoạt, MỸ.T-Mỹ Thuật
